
TT Mã SV Ngày sinh Lớp Số tiền Cơ sở Ghi chú

1 20107100955 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 28/07/2002 DHQT14A14HN 4.470.000 Hà Nội

2 21107200452 Phùng Văn Đăng 26/06/2003 DHKD15A7HN 4.470.000 Hà Nội

3 20103100783 Lưu Tuấn Đạt 05/07/2002 DHTI14A5HN 4.470.000 Hà Nội

4 20103200103 Phàn A Đoàn 26/03/2002 DHMT14A2HN 4.470.000 Hà Nội

5 20107200160 Đàm Minh Đức 27/12/2002 DHTM14A3HN 4.470.000 Hà Nội

6 20107101160 Phùng Văn Duy 04/08/2002 DHQT14A3HN 4.470.000 Hà Nội

7 19106100530 Phan Thị Hằng 10/08/2000 DH KT13A2HN 4.470.000 Hà Nội

8 19104100130 Hoàng Văn Hạnh 27/09/2001 DH DI13A1HN 4.470.000 Hà Nội

9 19104100146 Trần Đình Huấn 25/10/2001 DH DI13A2HN 4.470.000 Hà Nội

10 21107101134 Lý Thị Thu Huệ 14/04/2003 DHQT15A17HN 4.470.000 Hà Nội

11 19107100326 Bùi Thị Hường 06/04/2001 DH QT13A1HN 4.470.000 Hà Nội

12 20106100704 Lưu Thị Huyền 03/01/2002 DHKT14A11HN 4.470.000 Hà Nội

13 18107200059 Dương Thúy Kiều 24/10/2000 DHTM 12A2HN 4.470.000 Hà Nội

14 20203100048 Bùi Thanh Liêm 14/02/2002 DHTI14A1NĐ 4.470.000 Nam Định

15 21108100120 Đinh Thị Liên 27/03/2003 DHTN15A3HN 4.470.000 Hà Nội

16 21107100558 Mông Thị Thùy Linh 27/09/2003 DHQT15A8HN 4.470.000 Hà Nội

17 19206100022 Nông Thị Ly 10/11/2001 ĐH KT13A1NĐ 4.470.000 Nam Định

18 20102100006 Hứa Thị Như Quỳnh 19/07/2001 DHTP14A1HN 4.470.000 Hà Nội

19 21107100859 Vi Văn Son 21/08/2003 DHQT15A13HN 4.470.000 Hà Nội

20 21102100013 Nguyễn Thanh Thắng 11/04/2003 DHTP15A1HN 4.470.000 Hà Nội

21 21107100304 Đỗ Anh Tuấn 09/03/2003 DHQT15A4HN 4.470.000 Hà Nội
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22 21107101223 Chu Thị Uyên 02/08/2003 DHQT15A18HN 4.470.000 Hà Nội

23 20103100116 Nguyễn Thảo Vy 03/02/2002 DHTI14A5HN 4.470.000 Hà Nội

24 21109100310 Nghiên Thị Hải Yến 03/07/2003 DHNNA15A5HN 4.470.000 Hà Nội


